
Trường mầm non Hoa Anh Đào  
DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022 

LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI (SN 2016) 

STT Họ và tên học sinh: Giới tính Dân tộc Ngày sinh Đăng ký lớp học Số điện thoại 

1 Nguyễn Tuệ Minh Nữ Kinh 01/01/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B2 

2 Trần Ngọc Minh Anh Nữ Kinh 14/01/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B1 

3 Nguyễn Nam Nam Kinh 19/01/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B1 

4 Lê Anh Thư Nữ Kinh 23/01/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B2 

5 Đinh Tú Anh Nữ Kinh 23/01/2016   LỚP B5 

6 Tô Thiên Phú Nam Kinh 25/01/2016   LỚP B6 

7 Phạm Xuân Phúc Nam Kinh 26/01/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B1 

8 Nguyễn Hà Phương Nữ Kinh 29/01/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B1 

9 Hoàng Hà My Nữ Kinh 03/02/2016 Lớp học tiếng Anh 0982636732 

10 Nguyễn Bảo An Nữ Kinh 09/02/2016   LỚP B4 

11 Phạm Công Minh Nam Kinh 12/02/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B1 

12 Hồ Bảo Khang Nam Kinh 17/02/2016     

13 Hoàng Nguyễn Quốc Kiệt Nam Kinh 23/02/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B2 

14 Nguyễn Khánh Hưng Nam Kinh 26/02/2016   LỚP B4 

15 Lê Quốc Hưng Nam Kinh 01/03/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B2 

16 Hà Minh Đức Nam Kinh 02/03/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B1 

17 Nguyễn Minh Anh Nữ Kinh 09/03/2016   LỚP B6 

18 Đỗ Minh Khuê Nam Kinh 11/03/2016   LỚP B5 

19 Nguyễn Ngọc Lan Nữ Kinh 15/03/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B3 

20 Ninh Thảo Nguyên Nữ Kinh 22/03/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B2 

21 Phạm Nguyễn Minh An Nữ Kinh 28/03/2016 Lớp học tiếng Anh 0906227858 

22 Trịnh Mạnh Quân Nam Kinh 28/03/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B2 



23 Tống Bình Khiêm Nam Kinh 04/04/2016   0986154029 

24 Nguyễn Thanh Vân Nữ Kinh 05/04/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B1 

25 Đỗ Vũ Lam Nữ Kinh 09/04/2016   LỚP B4 

26 Lê Thanh Vân Nữ Kinh 15/04/2016   0982104602 

27 Tô Minh Kiệt Nam Kinh 04/05/2016 Lớp học tiếng Anh 0979411009 

28 Lê Minh Khang Nam Kinh 04/05/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B1 

29 Lê Ngọc Vinh Đạt Nam Kinh 07/05/2016   0977202252 

30 Nguyễn Khánh An Nữ Kinh 08/05/2016 Lớp thường 0936885456 

31 Phan Thị Huyền My Nữ Kinh 08/05/2016   LỚP B4 

32 Phan Nhật Quang Nam Kinh 10/05/2016 Lớp học tiếng Anh 0919646589 

33 Hà Quỳnh Anh Nữ Kinh 11/05/2016   LỚP B4 

34 Nguyễn Tùng Lâm Nam Kinh 13/05/2016   LỚP B4 

35 Vương Minh Hương Nữ Kinh 19/05/2016 Lớp thường 0856186788 

36 Khúc Quỳnh Như Nữ Kinh 31/05/2016 Lớp học tiếng Anh 0966543525 

37 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ Kinh 04/06/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B2 

38 Mai Hoàng Anh Nam Kinh 05/06/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B3 

39 Đàm Minh Đức Nam Kinh 06/06/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B1 

40 Hoàng Bảo Anh Nữ Kinh 07/06/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B2 

41 Nguyễn Minh Nhật Nam Kinh 16/06/2016   LỚP B5 

42 Nguyễn Bảo Minh Nam Kinh 20/06/2016   LỚP B5 

43 Trần Khánh Linh Nữ Kinh 28/06/2016   LỚP B4 

44 Đỗ Hoàng Anh Minh Nam Kinh 03/07/2016 Lớp học tiếng Anh 0986533567 

45 Mai Nguyên Khang  Nam Kinh  06/07/2016 Lớp học tiếng Anh 0938841995 

46 Phạm Thu Trang Nữ Kinh 10/07/2016 Lớp thường 0979624882 

47 Đinh Anh Vũ Nam KINH 18/07/2016 Lớp học tiếng Anh 0934431518 

48 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi Nữ Kinh 21/07/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B1 

49 Nguyễn Đăng Hoàng Nam Kinh 22/07/2016   0975814437 

50 Vũ Tuệ Minh Nữ Kinh 23/07/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B2 



51 Phan Minh Lâm Nam Kinh 25/07/2016   0975035393 

52 Trần Khánh An Nữ Kinh 31/07/2016     

53 Trần Tiến Nam Nam Kinh 08/08/2016   LỚP B4 

54 Hoàng Tùng Lâm Nam Kinh 10/08/2016 Lớp học tiếng Anh 0912556687 

55 Nghiêm Thanh Thảo Nữ Kinh 13/08/2016 Lớp học tiếng Anh 0914678689 

56 Mai Nguyễn Thảo Vy Nam Kinh 16/08/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B1 

57 Nguyễn Mai Tuệ Lâm Nữ Kinh 16/08/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B2 

58 Trần Minh Hoàng Nam Kinh 18/08/2016 Lớp thường 0976386019 

59 Ngô Nguyễn Hà Phương Nữ Kinh 20/08/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B2 

60 Nguyễn Vân An Nữ Kinh 22/08/2016 Lớp học tiếng Anh 0382228747 

61 Vũ Bảo An Nữ Kinh 22/08/2016   LỚP B5 

62 Nguyễn Quỳnh Mai Nữ Kinh 29/08/2016 Lớp thường 0397012913 

63 Bùi Ngọc Linh Nữ Kinh 29/08/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B2 

64 Vũ Nguyễn Tuấn Tài Nam Kinh 30/08/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B1 

65 Phạm Quốc Khánh Nam Kinh 02/09/2016   LỚP B4 

66 Nguyễn Quỳnh Anh  Nữ Kinh 18/09/2016   LỚP B6 

67 Nguyễn Anh Thư Nữ Kinh 19/09/2016   LỚP B4 

68 Vũ Hoàng Lâm Nam Kinh 28/09/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B2 

69 Đỗ Bách Tùng Nam Kinh 12/10/2016 Lớp thường 0939230489 

70 Vũ Minh Tân Nam Kinh 15/10/2016 Lớp học tiếng Anh   

71 Nguyễn Linh Nga Nữ Kinh 18/10/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B2 

72 Nguyễn Bảo Khánh Nam Kinh 20/10/2016   LỚP B5 

73 Nguyễn Phú Quý Nam Kinh 25/10/2016 Lớp học tiếng Anh 0984994294 

74 Nguyễn Bảo Sam Nữ Kinh 29/10/2016 Lớp học tiếng Anh 0969616692 

75 Nguyễn Hương Giang Nữ Kinh 07/11/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B1 

76 Nguyễn Phú An Nam Kinh 07/11/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B3 

77 Đỗ Duy Quang Nam Kinh 10/11/2016   LỚP B5 

78 Mai Tuấn Hùng Nam Kinh 15/11/2016   LỚP B6 



79 Lại Gia Khánh Nam Kinh 16/11/2016   LỚP B5 

80 Vũ Hoàng Nam Nam Kinh 20/11/2016   LỚP B4 

81 Dương Đức Dũng Nam Kinh 21/11/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B2 

82 Đỗ Quang Huy Nam Kinh 25/11/2016 Lớp thường 0942459008 

83 Lê Thành Phát Nam Kinh 25/11/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B2 

84 Trần Đặng Tuệ Anh Nữ Kinh 27/11/2016   LỚP B5 

85 Tạ Minh Trí Nam Kinh 30/11/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B1 

86 Vũ Bảo Khang Nam Kinh 06/12/2016   LỚP B4 

87 Nguyễn Văn Gia Phước Nam Kinh 12/12/2016   LỚP B4 

88 Chu Phúc Trường Nam Kinh 15/12/2016 Lớp thường 0986397802 

89 Thái Doãn Hoàng Khải  Nam Kinh 19/12/2016   0943743249 

90 Phạm Duy Hiếu Nam Kinh 20/12/2016     

91 Hoàng Nhã Vy Nữ Kinh 22/12/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B3 

92 Nguyễn Hà My Nữ Kinh 26/12/2016 Lớp thường 0367225555 

93 Nguyễn Tuệ Anh Nữ Kinh 29/12/2016 Lớp học tiếng Anh LỚP B2 

94 Bùi Khánh Linh Nữ Kinh     LỚP B6 

95 Nguyễn Duy Long Nam Kinh     LỚP B6 

96 Nguyễn Khánh Vân Nữ Kinh     LỚP B6 

 

 Thạch Bàn, ngày 01 tháng 08 năm 2021 

Hiệu trưởng 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Nghị Hương 

 


